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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hoàng.
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Tô Văn Nhung; 

2. B  Nguyễn Th  Thu Vân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ph m Th  Trung Hi u, Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Bá Linh - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 01 năm 2022 t i trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

407/2021/TLST-HS ngày 23 tháng 12 năm 2021theo Quy t đ nh đưa vụ án ra 

xét xử số: 05/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2022 đối với b  cáo: 

Lê Văn H (tên g i khá : T), sinh năm 1992 t i tỉnh Bình Dương; thường 

trú: Số 189/9C khu phố Đ Th, phường T Đ H, th nh phố D A, tỉnh Bình Dương; 

nghề nghiệp: Không; trình độ h c vấn: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; Quố  t  h: Việt Nam; con ông Lê Văn H, sinh năm 1971 và bà 

Nguyễn Th  H, sinh năm 1970; có 01 ch  ruột, sinh năm 1990; tiền sự: Không; 

tiền án: 

- Ngày 24/6/2014 Tòa án nhân dân th nh phố B H, tỉnh Đ ng Nai xử ph t 

03 năm 06 tháng tù về tội Cướp gi t t i sản, theo Bản án hình sự sơ thẩm số 

363/2014/HSST, chấp hành xong hình ph t tù vào ngày 20/12/2016; 

- Ngày 17/7/2018 Tòa án nhân dân th  xã Th A (nay l  th nh phố Th A), 

tỉnh Bình Dương xử ph t 04 tù về tội Cướp gi t t i sản, theo Bản án hình sự sơ 

thẩm số 118/2018/HSST, đ ng án ph  v  b i thường dân sự ng   22/11/2018, 

chấp hành xong hình ph t tù vào ngày 26/5/2021; 

Nhân thân: Ng   09/12/2010 b  Tòa án nhân dân huyện D A (nay l  th nh 

phố D A), tỉnh Bình Dương tội Cướp gi t t i sản, theo Bản án hình sự sơ thẩm 
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số 321/2010/HSST, đ ng án ph  ng   04/3/2011, chấp h nh xong hình ph t t  

ng   24/5/2012. 

B  cáo b  bắt t m giữ, t m giam từ ngày 23/9/2021  ho đ n nay;    đơn 

yêu cầu giải quy t vắng mặt. 

*Người tham gia tố tụng khác: 

- Người chứng kiến: Anh Châu Minh D; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn bi n t i phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ ng   23/9/2021, do c  nhu cầu sử dụng ma t   nên Lê 

Văn H đi bộ từ nh  t i đ a chỉ số 189/9C khu phố Đ Th, phường T Đ H, th nh 

phố D A, tỉnh Bình Dương ra tuy n đường DT743 gặp đối tượng tên Ch (chưa 

r  nhân thân, lai l  h) h i mua 200.000 đ ng ma t   v  đưa tiền cho Ch nhưng 

Ch không c  s n ma t   để giao nên n i H lên xe mô tô không r  kiểu dáng, 

biển số của Ch để đi lấ  ma t  . Khi đ n khu vự  ng  tư 550 thuộ  th nh phố D 

A, tỉnh Bình Dương thì Ch kêu H xuống xe đ ng đợi. Sau đ , Ch điều khiển đi 

đâu không r , khoảng 15 ph t sau Ch quay l i v  đưa cho H 01 v  bao thuố  lá 

hiệu Jet bên trong đựng 01 t i nilon miệng kéo d nh ch a tinh thể m u trắng v  

01 đo n ống h t nhựa m u đ  h n k n bên trong ch a tinh thể m u trắng. Sau 

khi nh n đượ  ma t  , H để g i bao thuố  lá hiệu Jet bên trong ch a ma t   lên 

đầu r i đội n n k t l i, r i điều khiển xe mô tô chở H  về nh . Đ n 16 giờ 40 

ph t c ng ng  , khi Ch đi đ n đo n đường trướ  công ty ga L Th thuộ  t  MB, 

khu phố Đ Ch, phường T Đ H, th nh phố D A, tỉnh Bình Dương thì gặp lự  

lượng tuần tra Công an phường T Đ H phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội ph m 

về ma t   - kinh t  Công an th nh phố D A đang tuần tra phát hiện 02 đối tượng 

c  biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. L   n  , H nhả  xuống xe, 

còn Ch tăng ga b  ch  . Qua kiểm tra, lự  lượng Công an phát hiện trên n n k t 

H đang đội c  01 v  bao thuố  lá hiệu Jet bên trong đựng 01 t i nilon miệng kéo 

d nh ch a tinh thể m u trắng v  01 đo n ống h t nhựa m u đ  h n k n bên trong 

ch a tinh thể m u trắng, H khai nh n l  ma t   nên Công an ti n h nh l p biên 

bản bắt người c  h nh vi ph m tội quả tang c ng tang v t. 

V t ch ng thu giữ: 01 (một) v  bao thuố  lá hiệu Jet bên trong đựng 01 

(một)  t i nilon miệng kéo d nh ch a tinh thể m u trắng v  01 (một) đo n ống 

h t nhựa m u đ  h n k n bên trong ch a tinh thể m u trắng 

K t lu n giám đ nh số 637/MT-PC09 ngày 01/10/2021 của Phòng kỹ thu t 

hình sự Công an tỉnh Bình Dương, k t lu n: Mẫu chất màu trắng gửi giám đ nh 

là ma túy, có khối lượng M1 = 0,0389 gam, lo i Heroine v  Mẫu chất màu trắng 

gửi giám đ nh là ma túy, có khối lượng M2 = 0,1322 gam, lo i 

Methamphetamine.  

Quá trình điều tra b  cáo không có ý ki n hay khi u n i gì về K t lu n 

giám đ nh số 637/MT-PC09 ngày 01/10/2021 của Phòng kỹ thu t hình sự Công 
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an tỉnh Bình Dương. 

Đối với người đ n ông tên Ch bán ma t   cho Lê Văn H, hiện chưa r  

nhân thân, lai l  h v  xe mô tô do Ch điều khiển không r  kiểu dáng, biển số nên 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an th nh phố D A, tỉnh Bình Dương ti p tụ  

điều tra, xá  minh l m r  xử lý sau. 

Bản Cáo tr ng số 23/CT-VKS-DA ngày 21 tháng 12 năm 2021, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tru  tố b  cáo Lê Văn H 

về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ lu t 

Hình sự năm 2015 sửa đ i, b  sung năm 2017.  

T i phiên tòa, trong phần tranh tụng đ i diện Viện kiểm sát giữ nguyên 

quy t đ nh truy tố theo toàn bộ nội dung cáo tr ng đ  nêu, đánh giá tính chất 

m   độ hành vi ph m tội, tình ti t tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân 

thân của b  cáo, đề ngh  Hội đ ng xét xử áp dụng điểm o khoản 2 Điều 249, 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t Hình sự năm 2015 sửa đ i, b  sung năm 2017 

để xử ph t b  cáo Lê Văn H với m c án từ 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng đ n 06 

(sáu) năm t . 

Về xử lý v t ch ng: Đối với 01 (một) bì thư được niêm phong, bên trong 

ch a tinh thể màu trắng là ma túy có tr ng lượng M1= 0,091 gam, lo i Heroine; 

M2 = 0,0579 gam, lo i Methamphetamine mẫu v t hoàn l i sau giám đ nh v  01 

(một) n n k t m u đen hiệu n n Sơn, 01 (một) v  bao thuố  lá hiệu Jet, là v t 

cấm lưu thông v  tang v t của vụ án đề ngh  Hội đ ng xét xử tuyên t ch thu tiêu 

hủy.  

Quá trình tố tụng, b  cáo    đơn xin xét xử vắng mặt và b  cáo xin giảm 

nhẹ hình ph t. T i phiên tòa, b  cáo vắng mặt nên không có ý ki n tranh lu n với 

đ i diện Viện kiểm sát về điều lu t áp dụng, khung hình ph t, xử lý v t ch ng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn    vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  

được tranh tụng t i phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n đ nh như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quy t đ nh tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

thành phố Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đ  thực hiện đ ng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tụ  qu  đ nh của Bộ lu t Tố tụng Hình sự. Quá trình tố tụng, b  cáo 

và những người tham gia tố tụng khác không có ý ki n hay khi u n i gì về hành 

vi, quy t đ nh của Cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng. Do đ , các 

hành vi, quy t đ nh tố tụng của Cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng 

đ  thực hiện đều hợp pháp. 

Đối với b  cáo Lê Văn H    đơn  êu  ầu giải quy t vắng mặt. Căn    vào 

điểm c khoản 2 Điều 290 Bộ lu t Tố tụng hình sự, Tòa án xét xử vắng mặt b  

 áo l  đ ng theo qu  đ nh của pháp lu t. 

[2] Về  ăn    xá  đ nh b  cáo ph m tội: Căn    vào lời khai của b  cáo và 
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người ch ng ki n; biên bản bắt người ph m tội quả tang ngày 23/9/2021, K t 

lu n giám đ nh số 637/MT-PC09 ngày 01/10/2021 của Phòng kỹ thu t hình sự 

Công an tỉnh Bình Dương và những ch ng c , tài liệu được thu th p trong h  sơ 

vụ án, xá  đ nh: Bản thân b  cáo Lê Văn H c  02 tiền án thuộ  trường hợp tái 

ph m nguy hiểm. Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 23/9/2021, t i đo n đường trướ  

công ty ga L Th thuộ  t  MB, khu phố Đ Ch, phường T Đ H, th nh phố D A, 

tỉnh Bình Dương. Lực lượng Công an phường T Đ H phối hợp đội Cảnh sát điều 

tra tội ph m về ma t   - kinh t  Công an th nh phố D A, tỉnh Bình Dương tuần 

tra và phát hiện Lê Văn H có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, có khối 

lượng M1= 0,0389 gam, lo i Heroine v  M2= 0,1322 gam, lo i 

Methamphetamine. 

Như v y, hành vi tàng trữ ma túy có khối lượng M1 = 0,0389 gam, lo i 

Heroine v  M2 = 0,1322 gam, lo i Methamphetamine của b  cáo Lê Văn H với 

mụ  đ  h để sử dụng đ ng thời b  cáo c  tiền án thuộ  trường hợp tái ph m nguy 

hiểm nên đ  đủ y u tố cấu thành tội “T ng trữ trái phép chất ma t  ” theo quy 

đ nh t i điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ lu t Hình sự năm 2015 sửa đ i, b  sung 

năm 2017.  

Do đ , Cáo tr ng số 23/CT-VKS-DA ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

Viện kiểm sát thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tru  tố     áo   ng như  ản 

lu n tội của Kiểm sát viên ng   hôm na  đối với b  cáo l      ăn   , đ ng 

người, đ ng tội v  đ ng pháp lu t. 

[3] Tính chất, m   độ của hành vi ph m tội: Tội ph m do b  cáo thực hiện 

là rất nghiêm tr ng, đ  trực ti p xâm ph m đ n sự quản lý độc quyền của Nhà 

nước về chất ma t  , gâ  mất tr t tự tr  an t i đ a phương. B  cáo l  người có 

năng lực trách nhiệm hình sự nh n th c rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma t   

là vi ph m pháp lu t nhưng vẫn cố ý thực hiện. Vì v y, cần xử ph t b  cáo với 

m   án tương x ng với tính chất m   độ tội ph m đ  thực hiện,    xét đ n các 

tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của b  cáo. 

[4] Tình ti t tăng nặng trá h nhiệm hình sự: B  cáo không có. 

[5] Tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét trong quá trình tố tụng b  

cáo đ  th nh khẩn khai  áo, ăn năn hối cải. Đâ  l  tình ti t giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự qu  đ nh t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t Hình sự năm 2015 

sửa đ i, b  sung năm 2017. 

[6] Về nhân thân: B  cáo có nhân thân xấu thể hiện b  cáo c  tiền án về tội 

Cướp gi t t i sản, chưa đượ  x a án t  h đ ng thời b  cáo l  người nghiện ma 

t   nên   ng  ần xem xét khi quy t đ nh hình ph t đối với b  cáo. 

[7] Về hình ph t: 

- Hình ph t chính: Xét b  cáo ph m tội rất nghiêm tr ng, đ  xâm ph m 

vào sự quản lý độc quyền của Nh  nước về chất ma tuý đ ng thời bản thân b  

 áo l  người c  tiền án chưa đượ  x a án t  h v  l  người nghiện ma t  , h nh vi 

ph m tội của b  cáo gây ảnh hưởng xấu đ n tình hình an ninh tr t tự t i đ a 

phương.Vì v y Hội đ ng xét xử quy t đ nh áp dụng hình ph t t  đối với b  cáo, 
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cách ly b  cáo ra kh i đời sống xã hội một thời gian mới đủ để giáo dục, cải t o 

b  cáo th nh  ông dân      h  ho gia đình, x  hội và có tác dụng đấu tranh, 

phòng ngừa chung.  

- Về hình ph t b  sung: Theo qu  đ nh t i khoản 5 Điều 249 Bộ lu t Hình 

sự năm 2015 sửa đ i, b  sung năm 2017: “Người phạm tội còn có thể bị phạt 

tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề  o     m   ng việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm  o   tịch thu một 

phần  o   to n  ộ tài sản”. Tu  nhiên, áp dụng ph t t    ng đủ để răn đe, giáo 

dục b  cáo nên Hội đ ng xét xử quy t đ nh không áp dụng hình ph t b  sung đối 

với b  cáo. 

[8] Về xử lý v t ch ng: Xét 01 (một)  ì thư được niêm phong, bên trong 

ch a tinh thể màu trắng là ma túy có tr ng lượng M1 = 0,091 gam, lo i Heroin; 

M2 = 0,0579 gam, lo i Methamphetamine mẫu v t hoàn l i sau giám đ nh v  01 

(một) n n k t m u đen hiệu n n Sơn, 01 (một) v  bao thuố  lá hiệu Jet, là v t 

cấm lưu thông v  tang v t của vụ án nên cần t  h thu tiêu hủ . 

[9] Đối với người đ n ông tên Ch bán ma t   cho Lê Văn H, hiện chưa r  

nhân thân, lai l  h v  xe mô tô do Ch điều khiển không r  kiểu dáng, biển số nên 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an th nh phố D A, tỉnh Bình Dương ti p tụ  

điều tra, xá  minh l m r  xử lý sau, l  đ ng qu  đ nh của pháp lu t. 

[10] Đối với quan điểm của đ i diện Viện kiểm sát thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương đưa ra tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân, m c hình 

ph t đối với b  cáo   ng như việc xử lý v t ch ng là phù hợp với quan điểm của 

Hội đ ng xét xử do v   được chấp nh n. 

[11] Án ph  sơ thẩm: B  cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

đ nh t i khoản 2 Điều 136 Bộ lu t Tố  tụng hình sự năm 2015 sửa đ i, b  sung 

năm 2017 v  điểm a khoản 1 Điều 23 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủ  Ban thường vụ Quốc Hội khoá 14 về m c thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố b  cáo Lê Văn H ph m tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng điểm o khoản 2 Điều 249; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

lu t Hình sự năm 2015 sửa đ i, b  sung năm 2017. 

- Xử ph t b  cáo Lê Văn H 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời h n chấp 

hành hình ph t tù tính từ ngày 23/9/2021. 

2. Về xử lý v t ch ng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ lu t Hình sự 

năm 2015 sửa đ i, b  sung năm 2017; Điều 89; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ 

lu t Tố tụng hình sự năm 2015.  

- T ch thu tiêu hủy 01 (một)  ì thư được niêm phong, bên trong ch a tinh 

thể màu trắng là ma túy có tr ng lượng M1 = 0,091 gam, lo i Heroine; M2 = 
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0,0579 gam, lo i Methamphetamine v  01 (một) n n k t m u đen hiệu n n Sơn, 

01 (một) v  bao thuố  lá hiệu Jet. 

(Theo biên bản giao nh n v t ch ng ngày 21/12/2021 giữa Cơ quan  ảnh 

sát điều tra Công an thành phố Dĩ An với Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Dĩ An). 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

 an thường vụ Quốc hội qu  đ nh về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

B  cáo Lê Văn H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đ ng tiền án phí hình 

sự sơ thẩm. 

B  cáo vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 ngày kể từ 

ngày nh n được bản án hoặc ngày bản án được niêm y t theo qu  đ nh của pháp 

lu t./. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 


